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6/9 1 Nguyễn Phương Anh Nữ Năm 2 Bình Giã

6/9 2 Nguyễn Đinh Vũ Quý Anh Nữ 5/8 Bành Văn Trân

6/9 3 Phạm Đức Thiên Ân Nam Lớp 5/4 Phạm Văn Hai

6/9 4 Nguyễn Đắc Thiên Bảo Nam Lớp 5/2 Phạm Văn Hai

6/9 5 Nguyễn Phạm Minh Đăng Nam Năm 2 Bình Giã

6/9 6 Lê Trường Giang Nam Lớp 5/2 Phạm Văn Hai

6/9 7 Phạm Mai Gia Hân Nữ Lớp 5/4 Phạm Văn Hai

6/9 8 Dương Quý Hoành Nam 5/8 Bành Văn Trân

6/9 9 Đỗ Phan Gia Khang Nam Năm 2 Bình Giã

6/9 10 Nguyễn Đăng Khoa Nam Lớp 5/2 Phạm Văn Hai

6/9 11 Lê Tường Lam Nữ Lớp 5/2 Phạm Văn Hai

6/9 12 Nguyễn Trần Bảo Lâm Nam 5/3 Bành Văn Trân

6/9 13 Trần Lê Gia Linh Nữ Lớp 5/4 Phạm Văn Hai

6/9 14 Nguyễn Ngọc Thảo My Nữ 5/3 Bành Văn Trân

6/9 15 Nguyễn Bích Ngân Nữ 5/6 Nguyễn Văn Trỗi

6/9 16 Lê Nguyễn Khánh Ngọc Nữ Năm 3 Bình Giã

6/9 17 Nguyễn Đức Phương Nam Lớp 5/2 Phạm Văn Hai

6/9 18 Lê Thanh Quý Nam Năm 2 Bình Giã

6/9 19 Phạm Như Quỳnh Nữ 5/3 Bành Văn Trân

6/9 20 Đinh Phú Sĩ Nam Lớp 5/3 Phạm Văn Hai

6/9 21 Nguyễn Hoàng Anh Thư Nữ Lớp 5/2 Phạm Văn Hai

6/9 22 Nguyễn Thảo Trang Nữ Năm 2 Bình Giã

6/9 23 Hà Minh Triết Nam 5/3 Bành Văn Trân

6/9 24 Phạm Thị Thiên Trúc Nữ Năm 1 Bình Giã

6/9 25 Ô Thanh Tùng Nam Năm 3 Bình Giã

6/9 26 Lê Phong Vũ Nam Năm 3 Bình Giã

6/9 27 Vũ Quỳnh Ân Vy Nữ Lớp 5/4 Phạm Văn Hai

Tân Bình, ngày 19 tháng 08 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG 

GVCN: TRẦN THỊ HIẾU

Lớp Trường Tiểu học Ghi chú

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6/9

NĂM HỌC: 2024 - 2025

LỚP TT Họ Và lót Tên Phái


